
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NHÂN CƠ 
 

Số:       /DM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Nhân Cơ, ngày     
 

 

DANH MỤC 

Thủ tục hành chính thu phí, lệ phí  

thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân xã Nhân Cơ 

 

Thực hiện Công văn số 1655/UBND-TH ngày 04/12/2020 của Ủy ban nhân 

dân huyện Đắk R’Lấp về việc rà soát, niêm yết công khai danh mục TTHC thu phí, 

lệ phí, UBND xã Nhân Cơ lập danh mục cụ thể như sau: 

TT Tên thủ tục Mức phí/Lệ phí 
Hình thức 

nộp 

Căn cứ pháp 

lý 

1 

Đăng ký thường trú, đăng ký 

tạm trú cả hộ hoặc một người 

nhưng không cấp sổ hộ khẩu, 

sổ tạm trú 

10.000 đồng/lần Trực tiếp 

Nghị Quyết 

30/2020/NQ-

HĐND, ngày 

15/7/2020 

của HĐND 

tỉnh Đắk 

Nông 

2 

Cấp mới, cấp lại, cấp đổi sổ 

hộ khẩu, sổ tạm trú cho hộ 

gia đình, hộ cá nhân 

10.000 đồng/lần Trực tiếp 

3 
Điều chỉnh những thay đổi 

trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 
5.000 đồng/lần Trực tiếp 

4 Gia hạn tạm trú 5.000 đồng/lần Trực tiếp 

5 Khai sinh không đúng hạn 7.000 đồng/lần Trực tiếp 

6 Đăng ký lại khai sinh 8.000 đồng/lần Trực tiếp 

7 
Đăng ký khai sinh cho người 

đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 
8.000 đồng/lần Trực tiếp 

8 Khai tử không đúng hạn 5.000 đồng/lần Trực tiếp 

9 Đăng ký lại khai tử 7.000 đồng/lần Trực tiếp 

10 Đăng ký lại kết hôn 25.000 đồng/lần Trực tiếp 

11 Nhận cha, mẹ, con 15.000 đồng/lần Trực tiếp 

12 Đăng ký hộ tịch khác 5.000 đồng/lần Trực tiếp 

13 

Thay đổi, cải chính hộ tịch 

cho người chưa đủ 14 tuổi cư 

trú ở trong nước 

15.000 đồng/lần Trực tiếp 

14 

Bổ sung hộ tịch cho công dân 

Việt Nam cư trú ở trong 

nước 

25.000 đồng/lần Trực tiếp 

15 
Cấp giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân 
15.000 đồng/lần Trực tiếp 

16 

Xác nhận hoặc ghi vào sổ hộ 

tịch các việc hộ tịch khác; 

đăng ký hộ tịch khác 

5.000 đồng/lần Trực tiếp 



 

 

2 

Nơi nhận: 
- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Đảng ủy (b/c); 

- HĐND xã (b/c); 

- Lưu: VT, VP. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Ngọc Hiệp 
 

17 
Chứng thực bản sao từ bản 

chính 

2.000 đồng/trang. Từ trang 

thứ 3 trở lên thu 1.000 

đồng/trang, nhưng mức thu tối 

đa không quá 200.000 

đồng/bản. Trang là căn cứ để 

thu phí được tính theo trang 

của bản chính 

Trực tiếp 

Thông tư số 

226/2016/TT-

BTC, ngày 

11/11/2016 

của Bộ Tài 

chính 

18 Chứng thực chữ ký 

10.000 đồng/trường hợp. 

Trường hợp được hiểu là một 

hoặc nhiều chữ ký trong cùng 

một giấy tờ, văn bản 

Trực tiếp 

19 
Chứng thực hợp đồng, giao 

dịch 

50.000 đồng/hợp đồng, giao 

dịch 
Trực tiếp 

20 

Chứng thực việc sửa đổi, bổ 

sung, hủy bỏ hợp đồng, giao 

dịch 

30.000 đồng/hợp đồng, giao 

dịch 
Trực tiếp 

21 

Sửa lỗi sai sót trong hợp 

đồng, giao dịch đã được 

chứng thực 

30.000 đồng/hợp đồng, giao 

dịch 
Trực tiếp 

22 
Phí khai thác, sử dụng thông 

tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch 

8.000 đồng/bản sao trích 

lục/sự kiện hộ tịch đã đăng ký 
Trực tiếp 

Thông tư số 

281/2016/TT-

BTC, ngày 

14/11/2016 

của Bộ Tài 

chính 
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